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I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Đối tượng lao động của nghề trồng cây ăn quả là:
A. Là các loại cây ăn quả ngắn ngày có giá trị dinh dưỡng cao.
B. Là các loại cây ăn quả lâu năm có giá trị kinh tế cao .
C. Là các loại cây ăn quả lâu năm có giá trị dinh dưỡng và  kinh tế cao .
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 2: Trồng cây ăn quả nhằm mục đích:
A. Cung cấp quả cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.
B. Cung cấp quả cho người tiêu dùng, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu
C. Cung cấp quả cho người tiêu dùng.
D. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất thuốc chữa bệnh.
Câu 3: Cây ăn quả được trồng theo qui trình: 
A. Bóc vỏ bầu - Đặt cây vào hố - Đào hố trồng -  Lấp đất - Tưới nước
B. Đào hố trồng - Bóc vỏ bầu  - Đặt cây vào hố -  Lấp đất - Tưới nước
C. Đặt cây vào hố - Đào hố trồng -  Lấp đất - Tưới nước - Bóc vỏ bầu 
D. Bóc vỏ bầu - Đào hố trồng -  Lấp đất - Đặt cây vào hố  - Tưới nước
Câu 4: Qui trình thực hành giâm cành là :
A. Xử lí cành giâm - Cắt cành giâm - Cắm cành giâm – Chăm sóc cành giâm
B. Cắt cành giâm - Cắm cành giâm - Xử lí cành giâm - Chăm sóc cành giâm
C. Cắt cành giâm - Cắm cành giâm – Chăm sóc cành giâm - Xử lí cành giâm  
D. Cắt cành giâm -Xử lí cành giâm -  Cắm cành giâm – Chăm sóc cành giâm
Câu 5: Chọn cành giâm có đường kính là?
    A. 1cm		        B.  1,5cm	        C. 0,5cm	                     D. 2cm
Câu 6: Phương pháp nhân giống hữu tính là phương pháp tạo ra cây con bằng cách:
    A. Gieo hạt		B.  Ghép cành		C. Chiết		D. Cấy mô	
Câu 7: Vào thời kì cuối giai đoạn ra hoa, tạo quả cần bón phân:
A. Kali                                         C. Lân
B. Đạm                                        D. Phân hữu cơ
Câu 8: Thời vụ trồng cây ở các tỉnh phía bắc là:
A. Từ tháng 1 đến tháng 2.                                         B. Từ tháng 2 đến tháng 4.
C. Từ tháng 5 đến tháng 6.                                         D. Từ tháng 6 đến tháng 7.
Câu 9: Yêu cầu của nghề trồng cây ăn quả là:
A. Trồng các loại cây ăn quả lâu năm và có giá trị dinh dưỡng.
B. Có điều kiện lao động tốt
C. Có tri thức khoa học kĩ thuật, yêu nghề, có sức khỏe và khéo léo.
D. Tất cả đáp án trên.
Câu 10: Gắn đoạn cành lên gốc của cây cùng họ để tạo nên một cây mới gọi là:
     A. Giâm cành			   B. Ghép cành
     C. Chiết cành			   D. Tất cả đều đúng.
Câu 11: Nhụy phát triển, nhị không phát triển là đặc điểm của hoa nào?
     A. Hoa đực					B. Hoa lưỡng tính
     C. Hoa cái					           D. Tất cả đều đúng.


Câu 12: Thân cây phân bố như thế nào?
     A. Theo độ tuổi				           B. Theo thời kì ra hoa
     C. Theo cành					D. Theo cấp độ cành

Câu 13: Phương pháp nhân giống cây

A. Nhân giống cây bằng hạt
B. Nhân giống bằng giâm, chiết, ghép.
C. Nhân giống vô tính
D. Nhân giống vô tính và hữu tính.

Câu 14: Phương pháp dựa trên sự hình thành rễ phụ của các đoạn cành khi cắt rời khỏi cây mẹ gọi
     A. Giâm cành					B. Chiết cành
     C. Ghép cành					D. Tất cả đều đúng
Câu 15: Quy trình trồng cây ăn quả không có bầu đất:
     A. Đào hố - lấp đất - tưới nước			           
     B. Đào hố - bốc vỏ bầu - lấp đất - tưới nước
     C. Đào hố - đặt cây vào hố - lấp đất - tưới nước	        
     D. Đào hố - tưới nước - đặt cây vào hố
Câu 16: Xoài là loại cây ăn quả:
     A. Nhiệt đới						B. Á nhiệt đới
     C. Ôn đới						            D. Hàn đới
Câu 17: Tạo hình, sửa cành cho cây vào thời kì cây non gọi là:
     A. Đốn phục hồi					B. Đốn tạo quả
     C. Đốn tạo cành					D. Đốn tạo hình
Câu 18: Kĩ thuật của trồng cây ăn quả là:
A. Phân loại giống cây trồng
B. Gồm các khâu kĩ thuật: giống, thời vụ, làm đất, trồng, chăm sóc.
C. Phòng trừ sâu bệnh, tạo hình và chỉnh sửa cành.
D. Nhân giống cây bằng giâm, chiết, ghép.
Câu 19: Cách chăm sóc cây trồng là

A. Làm cỏ tưới nước
B. Tưới nước, bón phân, trừ sâu bệnh
C. Làm cỏ tỉa cành
D. Cả b và c
Câu 20: Đất thích hợp trồng cây ăn quả:
     A. Đất thịt     				           B. Đất phù sa
     C. Đất cát					           D. Đất sét

Câu 21: Tạo hình, sửa cành cho cây vào thời kì cây già gọi là:
     A. Đốn phục hồi					B. Đốn tạo quả
     C. Đốn tạo cành					D. Đốn tạo hình
Câu 22: Thời vụ thích hợp trồng cây ăn quả ở miền Nam là:
     A. Tháng 1 - 2				B. Tháng 4 - 5
     C. Tháng 3 - 4				D. Tháng 5 - 6
Câu 23: Theo cấp độ, cành cấp mấy sẽ mang quả?
     A. Cấp II				                       B. Cấp IV
     C. Cấp V					            D. Cấp VI

Câu 24: Độ ẩm không khí cần để cây ăn quả sinh trưởng và phát triển là:
     A. 60% -70%					B. 70% - 80%
     C. 80% - 90%					D. 85% - 95%
Câu 25: Phương pháp nhân giống bằng cách tách cành từ cây mẹ tạo thành cây con gọi là:
     A. Giâm cành					B. Chiết cành
     C. Ghép cành					D. Tất cả đều đúng
Câu 26: Nhụy và nhị đều phát triển là đặc điểm của hoa nào?
     A. Hoa đực					B. Hoa lưỡng tính
     C. Hoa cái					           D. Tất cả đều đúng
Câu 27: Thời kì ra hoa, kết quả gọi là:
     A. Đốn phục hồi					B. Đốn tạo quả
     C. Đốn tạo cành					D. Đốn tạo hình
II. TỰ LUẬN

Câu 1: Em hãy nêu giá trị của việc trồng cây ăn quả đối với con người và môi trường?
Câu 2: Nêu vai trò của giống cây, phân bón, nước đối với sự sinh trưởng và phát triển của cây ăn quả?
Câu 3: Em hãy nêu yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả?
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